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001 An Nguyễn Thị Hoài Nữ 19/03/2002 Xóm 2, X. Nghĩa Đồng, H. Tân Kỳ, T. 

Nghệ An 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302014257 

002 Anh Lã Phương Nữ 09/12/2001 Thôn Kim Bài, TT. Kim Bài, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301019240 

003 Anh Nguyễn Ánh Nhật Nữ 08/06/2005 Thửa 157-Tbđ 10 Ngõ 8 Tđ, P. Nguyễn 

Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 118305000006 

004 Anh Nguyễn Thị Mai Nữ 29/04/2003 Thôn Đình, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303043574 

005 Anh Trần Huy Nam 06/10/2003 Thôn Kênh Xuyên, X. Đông Xuyên, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203007499 

006 Anh Vũ Việt Nam 24/05/2005 Thôn 6, X. Vân Nam, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047634 

007 Ánh Phùng Thị Ngọc Nữ 12/10/2003 Thôn Đoài, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031787 

008 Bách Đỗ Trọng Anh Nam 27/06/2005 Cl 87 Tkđt Nam La Khê, P. La Khê, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205001664 

009 Bách Văn Gia Nam 14/01/2005 P205 Nhà C5, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001451 

010 Bảo Hà Văn Nam 05/07/2004 Thôn Tân Đông, X. Thái Đào, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204005351 

011 Bình Nguyễn Thanh Nữ 28/07/2005 Tdp Nhuê Giang, P. Tây Mỗ, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005057 

012 Bình Phạm Thị Thanh Nữ 05/09/2002 Hoa Quận, X. Thụy Quỳnh, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302001615 
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013 Chinh Lê Thị Nữ 18/10/2003 Xóm 16, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 037303002235 

014 Chinh Nguyễn Thị Nữ 18/10/2003 Tdp Trung, X. Tân An, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại (L+H) 024303006210 

015 Cừ Đồng Nguyên Nam 15/05/1997 X. Nghĩa Hòa, H. Lạng Giang, T. Bắc 

Giang 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122321067 

016 Đăng Phạm Quang Nam 13/12/2001 Thôn Trai Lớn, X. Tam Hồng, H. Yên 

Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026201000545 

017 Đạt Dương Quốc Nam 05/03/2005 483 Tổ 19, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014390 

018 Đạt Hoàng Bảo Nam 25/06/2005 30 Ngõ 187, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011701 

019 Đạt Vũ Xuân Nam 28/06/2004 Thôn Kiến Quan, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204011748 

020 Đình Nguyễn Xuân Nam 02/06/2004 Thôn Đường, X. Đức Giang, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204000405 

021 Đông Đặng Văn Nam 28/12/1992 Xóm Bản Chu, X. Đại Sơn, H. Phục 

Hòa, T. Cao Bằng 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004092005029 

022 Đức Hoàng Hồng Nam 29/07/2005 Số 2 C6 Tt Nm Pin, TT. Văn Điển, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017261 

023 Đức Nguyễn Minh Nam 27/05/2005 P315-B6 Tt Trung Tự, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002077 

024 Đức Nguyễn Minh Nam 14/02/2000 Khu 03, X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025200011650 

025 Đức Phạm Hải Nam 20/03/2005 Số 33B Phố P/V Trường Tổ 8, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001771 

026 Đức Trần Minh Nam 04/02/2004 Xóm 12, X. Xuân Vinh, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204014192 

027 Dung Trần Thị Ngọc Nữ 17/02/2003 Thôn Cáp Hoàng, X. Lưu Hoàng, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303048187 
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028 Dung Trần Thị Thùy Nữ 10/10/1998 TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036198005870 

029 Dũng Phan Việt Nam 18/05/2004 Xóm Hoa Thành, X. Châu Quang, H. 

Quỳ Hợp, T. Nghệ An 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204002221 

030 Dương Trần Đoàn Nam 14/10/2004 P302a-A9 Tổ 1, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009091 

031 Duy Lê Thành Nam 11/01/2005 202 C 28, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002189 

032 Duy Nguyễn Hoàng Tài Nam 13/02/2005 319 Tổ 12 Cụm 1, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014289 

033 Giang Đỗ Ngọc Nam 22/06/2005 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024170 

034 Giang Phạm Trường Nam 29/08/2004 Thôn Kinh Hào, X. Đông Kinh, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204008455 

035 Hà Nguyễn Trung Nam 11/05/2005 Hợp Nhất, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012652 

036 Hà Nguyễn Văn Nam 03/07/1990 Khu 17, X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025090015390 

037 Hải Phạm Hồng Nam 07/08/2004 201 Số 33 Ngõ 697 Giải Phóng, P. Giáp 

Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204023581 

038 Hằng Hoàng Thị Nữ 16/09/2003 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012636 

039 Hằng Hoàng Thị Thanh Nữ 19/05/2003 Thôn Đông, X. An Hà, H. Lạng Giang, 

T. Bắc Giang 
X A1K23/20

23 
A1 SH lại TH 024303010860 

040 Hiếu Lê Văn Nam 28/02/2000 Thôn Hạ Vĩnh, X. Thanh Quang, H. 

Nam Sách, T. Hải Dương 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030200009269 

041 Hiếu Nguyễn Viết Duy Nam 21/04/2005 P202 Nhà Số 1 Tt Bộ Thủy Sản 57 

Ngọc Khánh, P. Ngọc Khánh, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013777 

042 Hiếu Phan Trung Nam 24/07/2005 Tdp Số 6, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015971 
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043 Hiếu Trương Đỗ Nam 03/05/2004 Thôn Tảo Khê, X. Tảo Dương Văn, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204049026 

044 Hoài Lê Thị Nữ 11/11/2004 Thôn Văn Lâm, X. Duy Nhất, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006141 

045 Hoan Ngô Văn Nam 01/08/2004 Thôn Làng Chạng, X. Phong Dụ 

Thượng, H. Văn Yên, T. Yên Bái 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204008235 

046 Hoàng Cao Huy Nam 30/09/2004 Xóm Đông An, X. Xuân Tân, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204012456 

047 Hoàng Nguyễn Đình Nam 01/02/2002 Hợp Nhất, X. Văn Võ, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039869 

048 Hoàng Phí Nguyên Nam 24/06/2005 Thôn 9, X. Ngọc Tảo, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205000738 

049 Hồng Nguyễn Thị Nữ 11/04/2002 Thôn Ba Vì, X. Liên Giang, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 034302009175 

050 Huế Trần Thị Đăng Nữ 07/08/2002 Thôn 5, X. Thạch Hòa, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302038275 

051 Hùng Nguyễn Huy Nam 30/06/2000 Thôn Ba Đình, X. Kim Thư, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200034322 

052 Hưng Khuất Duy Nam 16/03/2005 Thôn Xuân Đoài, X. Xuân Đình, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005683 

053 Hương Đỗ Thị Nữ 26/05/2003 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012473 

054 Huy Nguyễn Sỹ Quang Nam 16/02/2005 Cát Thuế, X. Vân Côn, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K22/20

23 
A1 SH lại TH 001205009090 

055 Huy Trần Đức Nam 27/01/2005 Tdp Cáo Đỉnh 2, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205021805 

056 Huy Trần Quang Nam 06/02/2001 Thôn Hoa Lũng, X. Đại Phú, H. Sơn 

Dương, T. Tuyên Quang 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008201001138 

057 Huyền Đỗ Thị Nữ 02/08/2003 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012471 

058 Huyền Kim Thị Thanh Nữ 20/01/2005 Thôn 6, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054423 
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059 Huyền Nguyễn Trịnh Ngọc Nữ 01/11/2002 Thôn Lường, X. Hồng Giang, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302013490 

060 Khải Nguyễn Văn Nam 02/04/2005 Quang Trung, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205047283 

061 Khanh Nguyễn Thị Vân Nữ 06/02/2002 Tdp Số 8, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302013433 

062 Khanh Trần Tuấn Nam 14/05/2004 Thôn 7, X. Hòa Hậu, H. Lý Nhân, T. Hà 

Nam 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204010102 

063 Lan Hoàng Thị Ngọc Nữ 15/09/2003 Tổ 4, P. Ngọc Hà, TP. Hà Giang, T. Hà 

Giang 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002303003986 

064 Lanh Nguyễn Thị Kim Nữ 16/03/2000 X. Nam Hồng, H. Tiền Hải, T. Thái 

Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300012742 

065 Linh Đoàn Khánh Nữ 30/12/2004 Tdp Đại Cát 3, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304020870 

066 Linh Giàng A Nam 04/03/2000 Thôn Sông A, X. Xá Nhè, H. Tủa Chùa, 

T. Điện Biên 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011200002087 

067 Linh Kiều Khánh Nữ 16/12/2003 Thôn Sổ Tơi, X. Yên Trung, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035812 

068 Linh Nguyễn Phương Nữ 08/03/2005 Tdp Thắng Lợi, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305011026 

069 Linh Phan Thùy Nữ 27/10/2002 34 Ngõ 174 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302017736 

070 Long Lê Mạnh Nam 06/05/2000 Tập Thể Công An Vũ Trang, P. Cống 

Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K19/20

23 
A1 SH lại TH 001200039756 

071 Luân Đào Công Nam 24/05/2005 Diệu Sơn, TT. Yên Lâm, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205015851 

072 Ly .Mai Thị Hương Nữ 17/08/2005 Số 1 Ngõ 301 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026398 

073 Mai Nguyễn Ngọc Nữ 04/02/2005 Tdp Đống 5, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305002157 

074 Mai Nguyễn Thị Nữ 07/07/1990 Tdp Giang Chính, P. Biên Giang, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190028435 
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075 Minh Đỗ Trọng Nam 29/11/2004 X. Lộc An, TP. Nam Định, T. Nam Định X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000962 

076 Minh Trần Sơn Nam 02/02/2005 Tổ 5, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 025205000030 

077 Minh Trần Thị Ngọc Nữ 06/01/2005 Số 58 Hà Trì 4, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305005765 

078 Mơ Nguyễn Thị Nữ 03/07/2003 Thôn Nhị Khê, X. Nhị Khê, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303005961 

079 Nam Cao Hoàng Nam 24/02/2005 19 Ngõ Cẩm Văn, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000391 

080 Nam Nguyễn Phương Nam 24/03/2005 Tổ 14, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002253 

081 Ngân Nguyễn Kim Nữ 21/01/2004 300 Tổ 11, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017227 

082 Ngọc Đỗ Thị Bích Nữ 16/06/2004 Thượng Cốc, X. Thượng Cốc, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304028075 

083 Ngọc Lê Hoài Minh Nữ 17/11/2002 512--E5 Tập Thể Trung Tự, P. Trung 

Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302029891 

084 Nguyên Nguyễn Duy Nam 31/03/2005 KHU LÂM THAO, TT. Lâm Thao, H. 

Lâm Thao, T. Phú Thọ 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000502 

085 Nguyên Nguyễn Hữu Nam 04/11/2004 Xóm 4 Sài Khê, X. Sài Sơn, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204009695 

086 Nhàn Đỗ Thị Thanh Nữ 13/02/1999 Thôn Bình Xuân, X. Thụy Xuân, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034199001399 

087 Nhật Ngô Dương Nam 22/04/2005 14 Ngõ 179 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012298 

088 Nhi Nguyễn Thảo Nữ 10/02/2005 Thôn 5, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054636 

089 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 15/04/2003 Thôn Đoài, TT. Tây Đằng, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031709 
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090 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 02/01/2005 Thôn Đồng Nang, X. Văn Phú, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003526 

091 Phong Phạm Tam Nam 19/07/2003 P44-A22 Ktt Qđ Bắc Nt, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003095 

092 Phong Sùng A Nam 19/07/2004 Ngải Thầu Hạ, X. A Lù, H. Bát Xát, T. 

Lào Cai 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010204006817 

093 Phương Nguyễn Thị Nữ 21/12/1994 Thôn Ngọc Giả, X. Ngọc Hòa, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194010313 

094 Quân Trần Minh Nam 09/02/2005 Thôn Xuấn Đán, X. Đồng ích, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205003844 

095 Quang Tống Duy Nam 01/01/2005 40A Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002003 

096 Quyết Bùi Văn Nam 27/06/2005 Tdp Số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K26/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001205007115 

097 Quỳnh Bùi Thị Hương Nữ 08/08/2004 Thôn Phù Liễu, X. Lệ Xá, H. Tiên Lữ, 

T. Hưng Yên 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304004541 

098 Sang Trần Đình Xuân Nam 20/08/2001 X. Thanh Nho, H. Thanh Chương, T. 

Nghệ An 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187914255 

099 Sáng Đỗ Hữu Nam 15/08/2002 Thôn Bình Xuân, X. Thụy Xuân, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002421 

100 Soạn Nguyễn Văn Nam 29/09/2002 Thôn Biềng, X. Nam Dương, H. Lục 

Ngạn, T. Bắc Giang 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024202002696 

101 Sơn Vũ Trường Nam 02/03/2005 Độc Lập, X. La Phù, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205000322 

102 Tài Đinh Phú Nam 19/07/2004 77 Đường Xuân Thủy Tổ 14, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204019151 

103 Tài Đỗ Vũ Nam 16/02/2002 Phụ Chính, X. Hòa Chính, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202027764 

104 Tài Trần Trọng Nam 16/11/2002 Tdp Số 01, TT. Tiền Hải, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202001750 

105 Tăng Nguyễn Quang Nam 21/02/1993 Xóm 4 Trí Lễ, X. Tân Ước, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093022337 
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106 Thái Nguyễn Minh Nam 23/09/2004 P409b Nhà A9 Tt Nghĩa Tân, P. Nghĩa 

Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019204000086 

107 Thắng Lê Văn Nam 06/07/2005 Tiểu Kh 8, X. Thiệu Hòa, H. Thiệu Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205004923 

108 Thắng Phạm Toàn Nam 08/03/2001 TT. Thịnh Long, H. Hải Hậu, T. Nam 

Định 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036201011476 

109 Thành Hồ Công Nam 14/05/2003 Số 9 Ngõ 190/7 Nguyễn Trãi, P. Thượng 

Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 010225095754 27/07/2022 A1K28/20

23 
A1 Sát hạch H 001203002272 

110 Thành Nguyễn Tiến Nam 02/10/2003 P321 Chung Cư K80d, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K17/20

23 
A1 SH lại TH 001203048603 

111 Thành Nguyễn Văn Nam 22/02/2005 Thôn Trung Hòa, X. Phú Thịnh, H. Kim 

Động, T. Hưng Yên 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205004157 

112 Thảo Nguyễn Phương Nữ 22/05/2004 Thôn Viên Ngoại, X. Nam Hồng, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304002679 

113 Thảo Nguyễn Thị Diệu Nữ 27/12/2004 Phố Cốc Hạ 2, P. Đông Hương, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304009077 

114 Thảo Nguyễn Thị Phương Nữ 24/11/1999 Tổ 05, P. Pú Trạng, TX. Nghĩa Lộ, T. 

Yên Bái 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015199002717 

115 Thiết Nịnh Văn Nam 24/09/1998 Thôn Hợp Hòa, X. Bằng Cốc, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008098008492 

116 Thư Nguyễn Anh Nữ 16/05/2005 Tổ 11, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305000220 

117 Thức Trần Văn Nam 04/07/2001 Xóm 7, X. Chất Bình, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037201001036 

118 Thúy Trần Xuân Nam 14/02/1982 Số Nhà 46 Tổ 8, P. Phú Xá, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 
X C 990146002506 23/05/2014 A1K28/20

23 
A1 Sát hạch H 019082013263 

119 Thủy Bùi Thị Minh Nữ 03/10/2004 Khu 4, X. Đào Xá, H. Thanh Thuỷ, T. 

Phú Thọ 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 132509312 

120 Thủy Đỗ Thị Thu Nữ 13/05/2003 Thôn Nam Bằng 1, X. Thiệu Hợp, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303014139 
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121 Thủy Nguyễn Thanh Nữ 09/08/1996 Thôn 2, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196034229 

122 Thủy Nguyễn Thị Nữ 17/09/2002 Lưu, X. Khám Lạng, H. Lục Nam, T. 

Bắc Giang 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302013074 

123 Thủy` Hoàng Thị Nữ 25/10/2003 Nghĩa Hảo, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303012466 

124 Tiến Nguyễn Quốc Nam 02/05/2005 Tdp Tân Nhuê, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205024861 

125 Tiền Nguyễn Ngọc Nam 16/11/2004 Tdp Mai Diêm, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204014246 

126 Trà Dương Phương Nữ 17/05/2002 Thôn Mỏ Nhài, X. Hưng Vũ, H. Bắc 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302006583 

127 Trà Nguyễn Thị Nữ 14/06/2004 Thôn Riễu, X. Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, 

T. Bắc Giang 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304010500 

128 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/09/2003 Thôn Hoa Thám, X. Quang Bình, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303005561 

129 Trang Nguyễn Thị Nữ 08/11/2003 Sơn Thanh, X. Sơn Hà, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303033990 

130 Trang Phan Thị Thùy Nữ 16/01/2004 Tdp Vĩnh Phúc, TT. Hợp Hòa, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304004480 

131 Trịnh Đỗ Viết Nam 14/02/2001 Lương Xá, X. Lam Điền, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201023781 

132 Trung Đặng Hoàng Nam 19/04/1998 394 Nguyễn Khoái, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K23/20

23 
A1 SH lại TH 001098020885 

133 Trường Trần Văn Nam 02/09/2004 Thôn Phú Cường, X. Phú Thịnh, H. 

Kim Động, T. Hưng Yên 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204002115 

134 Tú Nguyễn Trung Nam 01/01/2005 Hoàng Văn Thụ 6, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001463 

135 Tú Phùng Phương Nữ 14/10/2003 Thôn Vật Lại 1, X. Vật Lại, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031797 

136 Tuấn Lê Anh Nam 22/05/2005 Đội 5, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012199 
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137 Tuấn Nguyễn Minh Nam 23/01/2005 Yên Phúc, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001754 

138 Tuấn Trương Văn Nam 02/10/2000 Xóm Bắc -Trì Lai, X. Đồng Thái, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200031470 

139 Tùng Phan Thanh Nam 30/01/2005 Số 34 Ngõ 174 Lạc Long Quân, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014300 

140 Tường Nguyễn Cao Nam 16/01/1999 Thôn Chỉ Bồ, X. Thụy Trường, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034099001590 

141 Tường Vũ Đoàn Cát Nam 16/09/1999 P305 Nhà 5 Tầng, P. Xuân La, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035099000010 

142 Tuyết Nguyễn Ngọc Nữ 29/05/2003 Hợp Thung, X. Thanh Sơn, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 113748855 

143 Uyên Bùi Thị Nữ 21/02/2002 Thôn Cam Hòa, X. Thụy Liên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302000041 

144 Uyên Nguyễn Thị Thu Nữ 26/08/2002 Thôn An Thái, X. Yên Phong, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007683 

145 Vinh Lâm Thế Nam 26/08/2003 Thôn Tụ, X. Phúc Thịnh, H. Chiêm 

Hóa, T. Tuyên Quang 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203001685 

146 Vinh Nguyễn Phú Nam 21/02/2003 Khu Gò Đình Hùng Việt Cẩm Khê, TT. 

Phúc Thọ, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại (L+H) 025203011419 

147 Vũ Phùng Thế Nam 05/03/2005 Bãi Thụy, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025965 

148 Vũ Trần Ngọc Nam 19/06/2004 Xóm Cò Tổ 5 Cụm 3, P. Khương Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K28/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012146 

149 Vy Phạm Lan Nữ 08/06/2005 P503 Nhà B Khu 2,1Ha, P. Cống Vị, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K24/20

23 
A1 SH lại TH 001305024109 

150 Yến Đỗ Thị Hải Nữ 05/10/2002 Thôn Tiền, X. Tam Thanh, H. Vụ Bản, 

T. Nam Định 
X A1K27/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302007356 
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